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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai
giai đoạn 2026 - 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 187/2025/NĐ-CP). Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 – 2030, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật); Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
Căn cứ điểm đ, khoản 7, Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao quy định:“đ) Quyết định chính sách, biện pháp quản lý, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật”.
Căn cứ điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: “Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương;”. Căn cứ điểm b khoản 12 Điều 32 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp: “Lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định các nội dung quy định tại khoản 9 Điều 31 của Luật này;”.
Căn cứ khoản 3, Điều 21, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 12 tháng 6 năm 2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua. Tại khoản 17 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 quy định: “Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai…”.
Căn cứ Công văn số 144-CV/TGV ngày 24/6/2025 của Tổ Giúp việc - Ban Chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn xây dựng Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới và để đảm bảo tính vận hành liên tục của tỉnh Đồng Nai (mới).
Căn cứ Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước theo Nghị quyết số 202/NQ/QH15 của Quốc hội. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2025, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước là 02 đơn vị trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập). Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước có chức năng tương đồng với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai vì đều là cơ sở bảo trợ có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội.
Năm 2023, trước những khó khăn vất vả trong quản lý, chăm sóc các đối tượng xã hội như trẻ em mồ côi, người già, người khuyết tật, bại liệt, não úng thủy, HIV, người tâm thần… của viên chức Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai. Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2027. Theo đó viên chức tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đối tượng tại Trung tâm được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng; viên chức tiếp xúc trực tiếp nhưng không liên tục được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng. Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2025, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em (gọi tắt là Trung tâm) đã chi hỗ cho 110 (lượt) viên chức, với số tiền 4.471.000.0000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm bảy mươi mốt triệu đồng). (Đính kèm Phụ lục I)
Căn cứ Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. Theo đó, từ ngày 01/01/2025 Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị gồm Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em. Đến ngày 01/3/2025, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế sau khi chi tách, sáp nhập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, thì Trung tâm còn có thêm chức năng tiếp nhận nguồn lực, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn ngoài cộng đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em. 
Sau khi Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em chuyển từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sang Sở Y tế quản lý thì từ tháng 5 năm 2025 Trung tâm tạm thời ngưng chi hỗ trợ cho viên chức theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Hiện nay, công tác quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội ở 02 trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, trong khi lương thấp, chưa tương xứng với công sức, và chưa thực sự thu hút viên chức có trình độ, có tâm huyết đến làm việc, cụ thể:
Đối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, biên chế được giao năm 2024 và 2025 là 110 viên chức, nhưng viên chức có mặt đầu năm 2024 là 71 viên chức (thiếu 39 viên chức) và thời điểm hiện nay là 86 viên chức (thiếu 24 viên chức). Trung tâm đã tổ chức nhiều đợt xét tuyển nhưng chưa tuyển đủ so với biên chế được giao, do công việc vất vả, thường xuyên tiếp xúc với trẻ nhỏ, người bệnh nên không nhiều người có trình độ muốn nộp hồ sơ làm việc trong môi trường này. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý chăm sóc 340 đối tượng, trong đó có 81 trẻ em (trong đó có 11 trẻ sơ sinh dưới 01 tuổi và 21 trẻ khuyết tật: down, úng thủy, bại não, liệt, thần kinh), 06 người trên 16 tuổi đang đi học và 247 người cao tuổi và người khuyết tật từ 16 tuổi trở lên (trong đó có 15 người cao tuổi tự chăm sóc, còn lại 232 người là người khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, thần kinh, tâm thần).
Căn cứ Thông tư số 11/2020/TTBLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các công việc tại Trung tâm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Công việc chăm sóc tại Trung tâm bao gồm tắm rửa, giặt giũ quần áo, đút cho ăn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở. Công việc y tế, phục hồi chức năng có nhiệm vụ theo dõi tình hình bệnh của các đối tượng, phát thuốc uống hàng ngày, đo huyết áp, chỉ số sinh tồn, lấy đàm nhớt, tập vật lý trị liệu, đưa đối tượng đi khám bệnh, xử lý các tình huống bệnh phát sinh.
Các đối tượng ở Trung tâm tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau (lang thang, bị bỏ rơi, ở cộng đồng), nên một số đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm cao (bệnh lao, HIV, viêm gan A, B, C, da liễu) nên các nhân viên chăm sóc trực tiếp đối tượng cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Đối với công việc hành chính (thủ kho, hành chính, kế toán...), ngoài làm công tác chuyên môn còn hỗ trợ các phòng chăm sóc xử lý các tình huống phát sinh, hướng dẫn thân nhân đến thăm và tổ chức trao tặng quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu số. 
Số viên chức đến thời điểm hiện nay của Trung tâm là 86 viên chức, trong đó viên chức làm việc thường xuyên trực tiếp là 69 người, chia làm 03 ca làm việc trong ngày để chăm sóc cho 340 đối tượng ở 07 khu khác nhau (khu A, B, C, D, E, F, G), Trung bình mỗi ca chỉ có 03 nhân viên chăm sóc/01 khu/50 đối tượng, ca 3 ban đêm chỉ còn 02 nhân viên/khu/50 đối tượng. Việc thiếu 24 viên chức buộc Trung tâm phải bố trí viên chức hiện tại tăng ca, tăng giờ làm để bù đắp cho số viên chức còn thiếu chưa tuyển đủ, điều này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, áp lực công việc cho viên chức hiện tại nhưng chi phí thêm giờ không vượt quá 300 giờ/năm điều này chưa giải quyết được khó khăn của Trung tâm.
Đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước, năm 2025 được Sở Y tế giao 26 biên chế, nhưng hiện nay mới chỉ có 21 viên chức (thiếu 05 viên chức), Trung tâm đã tuyển dụng nhiều lần nhưng chưa đủ so với số biên chế được giao. Đối tượng bảo trợ xã hội của Trung tâm hiện nay đang quản lý là 77 người, trong đó có 12 trẻ em (trong đó có 02 trẻ khuyết tật), 03 người trên 16 tuổi đang đi học và 62 đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật (trong đó có 34 đối tượng tâm thần thần kinh; 10 đối tượng khuyết tật vận động; 18 đối tượng người cao tuổi). Nhìn chung đối tượng của Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước cũng mang những đặc điểm tương đồng như đối tượng ở Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em, đều chủ yếu là người già, người khuyết tật, tâm thần, động kinh, bại liệt với các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, các bệnh truyền nhiễm như lao, viêm gan A, B, C, bệnh ngoài da, thể trạng yếu. Việc thiếu viên chức làm việc đã ảnh hưởng đến sức khỏe và áp lực công việc đối với viên chức đang công tác, ngoài chế độ lương theo quy định thì Trung tâm này không có phụ cấp riêng của địa phương hỗ trợ.
Mặc dù, hiện nay viên chức ở 02 Trung tâm đang được hưởng chính sách đặc thù theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp công lập. Nhưng nhìn chung lương của viên chức ở 02 Trung tâm còn thấp so với công việc nặng nhọc độc hại mà mình đang làm, cụ thể người có lương cao nhất ở Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em là 16.272.828 đồng/tháng và người có lương thấp nhất là 5.201.118 đồng/tháng, lương bình quân toàn Trung tâm là 9.723.523 đồng/người/tháng. Người có lương cao nhất ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước là 16.819.983 đồng/tháng và người có lương thấp nhất là 7.127.342 đồng/tháng, lương bình quân toàn Trung tâm là 10.964.625 đồng/người/tháng.
Vì vậy, nếu không quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức tại 02 Trung tâm thì đội ngũ viên chức hiện đang công tác sẽ không yên tâm làm việc vì chưa bù đắp được công sức lao động của họ bỏ ra đối với công việc nặng nhọc độc hại, chưa đảm bảo được cuộc sống tối thiểu, dẫn đến xin nghỉ việc, đồng thời Trung tâm sẽ gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng nên bộ máy thực hiện tại Trung tâm sẽ không đảm bảo được nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế trong xã hội.
- Tham khảo chính sách hỗ trợ từ một số địa phương:
+ Năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (cũ) đã ban hành Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, tại điểm a khoản 3 Điều 1 quy định: “Chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
* Công chức, viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đối tượng xã hội được hưởng 2,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
* Công chức, viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp nhưng không thường xuyên với đối tượng xã hội được hưởng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.”
+ Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long (mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người/tháng, thời gian từ tháng 01 năm 2022).
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích Ban hành nghị quyết
Xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 – 2030 nhằm:
a) Cụ thể hóa mức trợ cấp đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp, hợp nhất theo chủ trương của Trung ương.
b) Đảm bảo tính pháp lý làm cơ sở để thực hiện chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp theo chủ trương chung.
c) Phù hợp với khả năng nguồn lực và điều kiện thực tiễn của tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Việc xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo về trình tự, thủ tục theo các nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Mức hỗ trợ phù hợp với nguồn lực, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh,  phù hợp với quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ngày  …/…/2025, HĐND tỉnh ban hành văn bản thống nhất đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết.
UBND tỉnh đã giao Sở Y tế xây dựng dự thảo Nghị quyết và gửi lấy ý kiến góp ý của: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn sở ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các xã, phường tại Công văn số …./SYT-CSXH ngày … /… /2025.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Y tế đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý (có Báo cáo tổng hợp kèm theo) và hoàn chỉnh nội dung dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số  /SYT-CSXH ngày …/…    /2025.
Theo đó, Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số ……/STP-XDPBPL ngày …/… /2025 về thẩm định dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Y tế đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết (có Bản tổng hợp kết quả thẩm định kèm theo) theo đúng quy định trước khi trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 – 2030 và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện quy định chính sách hỗ trợ này tại các cơ sở.
b) Đối tượng áp dụng
Là viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai.
2. Bố cục của dự thảo nghị quyết
Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm 5 điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Mức hỗ trợ
Điều 3. Kinh phí thực hiện
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Điều 5. Điều khoản thi hành
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
[bookmark: _Hlk208306554]1. Nhu cầu kinh phí 
Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết một năm là: 4.488.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng).
Tổng số kinh phí thực hiện Nghị quyết theo giai đoạn 2026-2030 là: 22.440.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu đồng). 
(Đính kèm Phụ lục II)
2. Nguồn kinh phí thực hiện 
Hàng năm, kinh phí được HĐND tỉnh, UBND tỉnh hỗ trợ cho các xã, phường để thực hiện chế độ cho các đối tượng theo quy định.
3. Dự kiến thời gian trình thông qua
Nghị quyết dự kiến trình thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thường lệ cuối năm 2025.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 - 2030, Ủy ban nhân dân kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 07 năm 2023 quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2027. (2) Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 - 2030. (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở, ban, ngành; (4) Báo cáo Thẩm định; (5) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định)
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